
Số
TT

Tên thiết bị Đơn Vị Số Lượng Ghi chú 

(1) (2) 3 (4) (5)

1 Hội trường Phòng 1 Hội trường bệnh viện 

2 Máy chiếu Cái 1

3 Hệ thông oxy trung tâm Hệ thống 1 Hệ thống oxy cho tất cả các khoa 

1 Máy hút dịch chạy điện Cái 1

2 Máy  thở (Nhà SX Drager) Cái 2

3 Máy điện tim Cái 1

4 Máy đo đường huyết SD Cái 1

5 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 1

6 Bơm tiêm điện Cái 1

7 Máy hút Thomas Cái 1

8 Monitor theo dõi bệnh nhân.PM9000 Cái 1

9 Monito theo dõi bệnh nhân Cái 1

10 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 1

11 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1

12 Máy thở di động Cái 3

(Đại học/Cao đẳng) 

(Ban hành kèm theo bản công bố số ……./…………….. Ngày …… tháng 03 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Hà)

PHỤ LỤC III

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

I. Khoa HSCC

    SỞ Y TẾ LÀO CAI

BỆNH VIỆN ĐA HUYỆN BẮC HÀ



13 Máy thở di động Cái 1

14 Máy khớ dung Cái 1

15 Bơm tiêm điện Cái 1

16 Máy thở di động Cái 3

17 Bơm tiêm điện Cái 1

18 Máy chạy thận Cái 1

19 Máy hút dịch 1 bình Cái 1

20 Monitor theo dõi bệnh nhân. Cái 1

21 Máy chạy thận Cái 1

22 Máy chạy thận Cái 1

23 Máy chạy thận Cái 1

24 Máy chạy thận Cái 1

25 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

26 Ống nghe Cái 4

27 Phòng Giao Ban Phòng 1

1 Máy chạy khí dung Cái 1

2 Máy tạo oxy di động Cái 1

3 Máy điện não 18 kênh (KHNV) Cái 1

4 Máy test đường huyết Cái 1

5 Máy hút dịch Cái 1

6 Bơm tiêm điện Cái 1

7 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

8 Ống nghe Cái 4

II. Khoa Nội



9 Phòng Giao Ban Phòng 1

1 Bàn kéo nắn chỉnh hình Cái 1

2 Dao mổ điện Cái 2

3 Máy hút 2 bình Cái 1

4 Máy hút dịch áp lực thấp Cái 1

5 Máy hút dịch chạy điện Cái 1

6 Dao mổ điện Cái 1

7 Dao mổ điện Cái 1

8 Máy gây mê kèm thở + Máy nén khí Cái 1

9 Máy gây mê kèm thở + Máy nén khí Cái 1

10 Máy đo SPO2 Cái 1

11 Hệ thống máy phẫu thuật nội Hệ thống 1

12 Monitor phũng mổ Cái 1

13 Monitor phũng mổ Cái 1

14 Hệ thống rửa tay phẫu thuật Hệ thống

15 Máy hút dịch phòng mổ Cái 1

16 Máy khoan xương Cái 1

17 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

18 Ống nghe Cái 4

19 Phòng Giao Ban Phòng 1

1 Siêu Âm xách tay đen trắng Cái 1

2 Siêu Âm Cái 1

III. Khoa Ngoại

IV. Khoa Cận Lâm sàng



3 Máy siêu âm đen trắng Cái 1

4 Máy siêu âm màu 4D (Máy in, Máy tính) Cái 1

5 Máy siêu âm màu 4D (Máy in, Máy tính) Cái 1

6 Hệ thống siêu âm 4 đầu dò Cái 1

7 Hệ thống XQ thường quy Cái

8 Hệ thống Máy nội soi tiêu hoá Cái 1

9 X-Quang răng PHOLAX70 Cái 1

10 Hệ thống X- Quang KTS Hệ thống 1

11 Máy soi tai mũi họng Cái 1

12 Máy điện tim 6 cần Cái 1

13 Máy điện tim Cái 1

14 Máy hút dịch chạy điện Cái 1

15 Máy khí dung siêu âm Cái 1

16 Bộ khám điều trị TMH + ghế khám Cái 1

17 Phòng Giao Ban Phòng 1

18 Máy PT điện giải sd điện cực Cái 1

19  chọn lọc ion Cái 1

20 Máy phân tích huyết học tự động Cái 1

21 Máy phân tích nước tiểu Cái 1

22 Máy phân tích đông máu Cái 1

23 Máy li tâm đa năng Cái 1

24 Máy ly tâm Cái 1

25 Tủ ấm Cái 1

26 Máy xét nghiện nước tiểu 10 thông số Cái 1



27 Máy XN nhanh tiểu đường ( HA- 1000) Cái 1

28 Máy XN miễn dịch ROMAII Cái 1

29 Máy sinh hóa tự động 800 xn/ h Cái 1

30 Máy XN sinh hóa tự động Cái 1

31 Máy XN huyết học tự động Cái 1

32 Máy khuấy từ Cái 1

33 Tủ bảo ôn Cái 1

34 Tủ đựng hóa chất Cái 1

35 Tủ bảo quản máu Cái 1

36 Máy lắc Cái 1

37 Hệ thống chụp CLVT 32 dãy Hệ thống 1

1 Máy sưởi KSE Cái 1

2 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

3 Máy khí dung Cái 1

4 Bơm tiêm điện Cái 1

5 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh Cái 1

6 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

7 Máy đo nồng độ oxi bão hòa Cái 1

8 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

9 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh Cái 1

10 Máy thở E360 Cái 1

11 Máy khí dung Cái 1

12 Bơm tiêm điện Cái 1

V. Khoa Nhi



13 Máy thở áp lực dương CPAP Cái 1

14 Máy đo nồng độ oxi bão hòa Cái 1

15 Đèn hồng ngoại Cái 1

16 Máy trợ thở áp lực CPAP Cái 1

17 Máy trợ thở áp lực CPAP Cái 1

18 Máy theo dõi bệnh nhân nhi khoa Cái 1

19 Đèn chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh Cái 1

20 Bơm tiêm điện Cái 1

21 Máy truyền dịch Cái 1

22 Máy đo nồng độ oxi bão hòa Cái 1

23 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

24 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

25 Ống nghe Cái 4

26 Phòng Giao Ban Phòng 1

1 Xe đạp trợ giúp phục hồi chức năng Cái 1

2 Hệ thống máy kéo dãn cột sống Cái 1

3 Máy sóng ngắn điều trị kiểu SW201 Cái 1

4 Máy sắc thuốc 16 ấm Cái 1

5 Máy điện châm Cái 1

6 Máy chạy bộ điện Cái 1

7 Máy điện sung 2 kênh Cái 1

8 Hệ thống tập phục hồi chức năng toàn thân Hệ thống 1

9 Máy điện sung 2 kênh Cái 1

VI. YHCT-PHCN



10 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí Cái 1

11 Máy điện châm Cái 1

12 Giác hơi không dùng lửa Cái 1

13 Đèn hồng ngoại, bóng cao 1.0 Cái 4

14 Máy điện châm Cái 16

15 Giàn parafin Giàn 1

16 Máy sắc thuốc 24 ấm chạy bằng dầu Cái 1

17 Phòng Giao Ban Phòng 1

1 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Cái 1

2 Hệ thống máy soi cổ tử cung Hệ thống 1

3 Máy tạo oxy di động Cái 1

4 Monito sản khoa kèm 12DM Cái 1

5 Máy đốt cổ tử cung Cái 1

6 Máy sưởi YON DON Cái 1

7 Máy siêu âm màu 4D Cái 1

8 Bồn tắm sơ sinh vô trùng Cái 1

9 Máy soi cổ tử cung Cái 1

10 Bàn khám sản Cái 4

11 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

12 Ống nghe Cái 4

13 Phòng Giao Ban Phòng 1

1 Máy sinh hiển vi khám mắt Cái 1

VIII. Khoa Liên chuyên khoa ( Răng Hàm Mặt – Tai Mũi Họng – Mắt);

VII.Khoa Phụ Sản



2 Máy cao răng Cái 1

3 Ghế răng HM + lấy cao răng bằng siêu âm Cái 1

4 Máy khí dung siêu âm Cái 1

5 Bộ khám điều trị TMH + ghế khám Cái 1

6 Máy nội soi tai mũi họng Cái 1

7 Máy khi dung Cái 1

8 Phòng Giao Ban Phòng 1

9 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

10 Ống nghe Cái 4

1 Máy tạo oxi di động Cái 1

2 Máy khí dung Cái 1

3 Phòng Giao Ban Phòng 1

4 Máy đo huyết áp cơ Cái 2

5 Ống nghe Cái 4

IX. Khoa Truyền Nhiễm



f
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